	      PHÒNG GD&ĐT QUẢNG YÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                              Yên Giang, ngày 08 tháng 9 năm  2017

DỰ TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN THU
     NĂM HỌC 2017 - 2018


 Thực hiện công văn số 2257/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn Tỉnh năm học 2017-2018;
           Thực hiện công văn số 2433/SGD ĐT – KHTC ngày 7/9//2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện các khoản thu trong cơ sở Giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018.

Trường tiểu học Yên Giang lập dự toán các khoản thu - chi của nhà trường trong năm học 2017-2018 với các nội dung như sau:
      I.Khoản thu theo quy định
1.Bảo hiểm y tế

Thực hiện theo công văn số 2122/DH-LN ngày 22/8/2017 của liên ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Y tế, BHXH hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.
     */Đợt 1:Thu từ ngày 05/9/2017 đến ngày 20/09/2017 ( Đối với học sinh lớp 1)

        + Mức thu (03 tháng): +/122.850đ những HS có ngày sinh đến 31/10

        + Mức thu (02 tháng): +/ 81.900đ những HS sinh có ngày sinh trong tháng 11

        + Mức thu (01 tháng): +/ 40.950đ những học sinh có ngày sinh trong tháng 12

     */ Đợt 2: Thời hạn thẻ từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018 thời gian thu từ ngày 01/11/2016 đến ngày 20/11/2016 đối với các em học có nguyện vọng.

   */Mức thu:   491.400đ/năm (12 tháng)
 II.Khoản thu thỏa thuận
           *.Tiền nước uống: Sĩ số học sinh năm học 2017-2018: 450 học sinh

           Được sự nhất trí của hội cha mẹ học sinh toàn trường chọn Công ty nước khoáng tinh khiết Suối Mơ cung cấp nước uống cho học sinh năm học 2017 - 2018.

 Tổng lượng nước tiêu thụ trong năm học 2016-2017: 24.530lít /413hs
           1.Dự kiến số lượng nước tiêu thụ năm học 2017-2018 như sau:

            - Số lượng nước tiêu thụ của 01 học sinh uống trong 1 tháng:

            0,3 lít/hs/ngày x 22 ngày/tháng  = 6,6lít/hs/tháng
            - Số lượng nước tiêu thụ trong năm học của cả trường:

            6,6 lít x 450 hs x 9 tháng  = 26.730 lít ( tương ứng là : 9 téc nước, 1336 bình)

            2.Số tiền trả cho bên cung cấp nước: 


            9téc x 2.409.000đ/téc  =  21.681.000 đồng (Mỗi téc = 3.000 lít)
            3.Tiền thuê người quản lý và vận chuyển nước: 

             300.000đ/tháng   x   9 tháng x 02 người  =   5.400.000 đồng

            4.Tiền mua ca, cốc, dầu rửa ca cốc, chậu đựng nước…:

            15lớp   x  100.000 đ/lớp   =   1.500.000 đồng

            5.Dư năm trước chuyển sang:0

Cộng số tiền chi cho khoản thu nước uống toàn trường là: 28.581.000 đồng

Chia bình quân trên một học sinh: 28.581.000 đồng : 450 hs = 63.513 đ/hs

Như vậy, định mức thu tiền nước uống 1 học sinh là: 63.000 đ/hs/năm học

Phương án thu: Phương án thu: 

+ Thu học kỳ I: 4 tháng x 7.000đ =  28.000đ/hs

 + Thu học kỳ II: 5 tháng x 7.000 = 35.000đ/hs
               III.Khoản thu dịch vụ

          *.Tiền trông giữ xe đạp học sinh

            Căn cứ số lượng học sinh gửi xe đạp năm học 2017 - 2018:  60 xe

            1. Tiền công trông giữ xe đạp: 

230.000đ/tháng/người   x  02 người   x  9 tháng   =   4.140.000 đồng
            2. Tiền làm vé xe: 60 xe  x   3.000 đ/cái   =   180.000  đồng
            3. Tiền mua bơm xe: 01 cái x 70.000đ/cái = 70.000đ
            4.Dư năm học 2016-2017 chuyển sang: 0đ
            5.Tổng cộng: ( 1+2+3+4+5+6): 4.390.000 đ
            6.Thuế dịch vụ (10%):                 439.000 đ

            Giá trị dịch vụ sau thuế:          4.829.000 đ

  Chia bình quân trên một học sinh: 4.829.000đ: 60 hs = 80.483 đồng

  Như vậy, định mức thu 1 học sinh là: 80.000đ/HS/năm học.

       Phương án thu: + Thu cả năm: 80.000đ/hs/năm học
       IV. Thu huy động đóng góp tự nguyện để tăng cường cơ sỏ vật chất (XHH):
        Năm học 2016-2017 nhà trường được UBND thị xã phê duyệt chủ trương cho các trường trên địa bàn thực hiện kế hoạch huy động đóng góp tự nguyện để tăng cường cơ sở vật chất theo Quyết định 5335/QĐ-UBND để sửa chữa 04 phòng học dãy nhà cấp 4 như sau. 

             -Số tiền được phê duyệt: 99.655.000đ

             - Số tiền đã thu được năm học 2016-2017: 83.750.000đ

             - Còn thiếu: 15.905.000đ

             Nhà trường tiếp tục huy động hội cha mẹ học sinh lớp 1 năm học 2017-2018 trên tinh thần tự nguyện đóng góp không quy định mức thu để hoàn thành việc sửa chữa cho dãy nhà học.
     Phương án thu: Thu trong năm học 2017-2018

             V. Nguyên tắc thu-chi : 
         - Đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, đảm bảo công khai.

         - Quy trình thực hiện đúng nguyên tắc tài chính.

               VI/ Tổ chức thực hiện : 
                - Mỗi năm học nhà trường có trách nhiệm quyết toán trước cha mẹ HS vào cuộc họp phụ huynh học sinh các lớp cuối năm học.

            - Kế hoạch được trình với UBND phường Yên Giang và thông qua Hội đồng nhà trường, Hội cha mẹ học sinh toàn trường.
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TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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  Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG                                                                           
     - PGD-ĐT (B/c);                                                                                        
      - UBND phường (B/c);

      - Hội đồng nhà trường (G/s);

       - Lưu VP (T/h).                                                                                                 
                                                                                                       Lê Thanh Hiền                                                                      
ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH
HỘI TRƯỞNG

                                                           Vũ Văn Dương
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                                                                              Yên Giang, ngày 26 tháng 9 năm  2017

DỰ TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN THU BÁN TRÚ
     NĂM HỌC 2017 - 2018



 Thực hiện công văn số 2257/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn Tỉnh năm học 2017-2018;

   Ban giám hiệu Trường tiểu học Yên Giang và đại diện hội phụ huynh có con em tham gia bán trú tại trường năm học 2017 –2018 sau khi họp bàn thống nhất dự toán các khoản thu bán trú của học sinh trường năm học 2017 – 2018 như sau:

            */ Các khoản thu bán trú tự nguyện thỏa thuận: (Dự kiến 150 học sinh ăn bán trú)
            1/  Tiền ăn :   Trong năm học  2016 - 2017 nhà trường đã ký hợp đồng với cơ sở cung cấp thực phẩm Thái An là cơ sở có đầy đủ tư cách pháp nhân trên địa bàn thị xã. Hàng hóa do cơ sở Thái An cung cấp đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý. Do đó năm học 2017 – 2018 nhà trường vẫn tiếp tục ký hợp đồng với cơ sở cung cấp thực phẩm Thái An.

           Căn cứ định mức ăn cho học sinh năm học 2016-2017, căn cứ giá cả thực phẩm thực tế trên thị trường thị xã Quảng Yên, nhà trường xây dựng định mức ăn cho học sinh năm học 2017-2018 như sau:

        *Mức thu tiền ăn: 15.000 đ/ngày/học sinh(Bao gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ).
        *Phương án thu: Hàng tháng căn cứ số ngày đi học của học sinh đầu tháng tạm thu tiền ăn, cuối tháng quyết toán tiền ăn của học sinh theo số ngày chấm ăn thực tế của học sinh. 

         2/ Tiền chất đốt: Căn cứ mức tiêu thụ chất đốt năm học 2016-2017, căn cứ vào giá ga thực tế trên thị trường tháng 9/2017 ( Hãng ga PETROLIMEX Quảng Ninh )

          VD: Một tháng năm học 2016-2017 bình quân sử dụng hết 6 bình ga nhỏ
          Tiền ga trong tháng:  6 bình x 350.000đ/bình  = 2.100.000đ

                                                            Tổng cộng : 2.100.000đ

           Bình quân một ngày sẽ chi phí tiền ga là:

              2.100.000đ/tháng : 14 ngày/tháng = 150.0000đ/ ngày

            Bình quân một ngày ăn của một học sinh sẽ chi phí tiền ga là:

               150.000đ : 150 HS/ngày = 1.000đ/hs/ngày
          *Mức thu tiền chất đốt: 1.000đ/ngày/ học sinh 
          *Phương án thu: Hàng tháng căn cứ số ngày đi học của học sinh đầu tháng tạm thu tiền chất đốt, cuối tháng quyết toán tiền chất đốt của từng học sinh theo số ngày chấm ăn thực tế của học sinh. 
           3/ Tiền thuê người nấu ăn bán trú:
            Định mức người nấu ăn 50 HS/người nấu , như vậy với 150 học sinh nhà trường thuê 3 người nấu ăn.
            Kinh phí thuê nấu ăn là: 3 người x 1.950.000đ = 5.850.000đ

             Bình quân một HS chi phí thuê người nấu ăn bán trú tại trường là:

                                      5.850.000đ : 150 HS = 39.000đ/người 
           *Mức thu tiền thuê công nấu ăn: 39.000đ/hs/tháng.

           *Phương án thu: Thu theo tháng thực học của học sinh.
            4/ Tiền trực trưa:
              - Được tính theo làm thêm giờ cho quản lý, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia trực chưa cho học sinh ăn bán trú. Số giờ thanh toán cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý thực hiện công tác trực trưa cho học sinh ăn và ngủ theo thực tế. Căn cứ số học sinh đăng ký ăn bán trú, tiền bồi dưỡng cho người tham gia công tác trực trưa, cho học sinh ăn bán trú  dự toán như sau: 

             Tổng cộng có 150 HS ăn bán trú chia làm 04 phòng ăn.

             - Chi cho giáo viên: 4 giáo viên x 41.600đ/giờ x 3 giờ/ngày  = 499.200đ/ngày

             - Chi cho cán bộ quản lý: 01 người x 41.600đ/giờ x 3 giờ/ngày  = 124.800đ/ngày

             - Chi cho KT, TQ: 02 người x 31.200đ/giờ x 2 giờ/ngày  =          124.800đ/ngày     

                                                                                             Cộng:          748.800đ/ngày

             Kinh phí bình quân 1 tháng:  748.800đ/ngày  x 14 ngày = 10.483.200đ/tháng

            - Chia bình quân trên một học sinh: 10.483.200đ : 150 hs  = 69.888 đồng.

          *Mức thu tiền trực trưa: 70.000đ/hs/tháng

          *Phương án thu: Thu theo tháng thực học của học sinh.
           5/ Tiền vệ sinh phục vụ bán trú:

           *Dự kiến đồ dùng phục vụ vệ sinh cho các phòng ăn một tháng sử dụng như sau:

	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Gáo nhựa
	Cái
	1
	20.000
	20.000

	2
	Cây cọ rửa
	Cái
	2
	20.000
	40.000

	3
	Găng tay cao su
	Đôi
	4
	25.000
	100.000

	4
	Xà phòng (1kg)
	Gói
	2
	45.000
	90.000

	5
	Cây lau nhà
	Cái
	1
	70.000
	70.000

	6
	Nước lau sàn
	Chai
	5
	40.000
	200.000

	7
	Nước rửa tay( HS)
	Lọ
	5
	35.000
	175.000

	8
	Vim đổ bồn cầu
	Lọ
	2
	40.000
	80.000

	9
	Giấy vệ sinh
	Bịch
	5
	60.000
	300.000

	10
	Chổi nhựa
	cái
	2
	75.000
	150.000

	11
	Thuê người rọn vệ sinh
	Tháng
	1
	400.000
	400.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	1.625.000


            - Chia bình quân trên một học sinh: 1.625.000đ  : 150 hs  = 10.833đ/hs/tháng.

            *Mức thu tiền vệ sinh phục vụ bán trú: 10.000đ/hs/tháng
           6/ Cơ sở vật chất bán trú đầu năm học:
           - Dự kiến mua bổ sung một đồ dùng phục vụ cho công tác bán trú của bếp ăn và lớp học trong năm học 2017 – 2018 như sau:
	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Thìa lốc
	Cái
	50
	3.000
	150.000

	2
	Bát lốc (3 cái)
	Bộ
	50
	67.000
	3.350.000

	3
	Nồi đựng thức ăn 16 lít
	Cái
	2
	270.000
	540.000

	4
	Nồi chia cơm 20 lít
	Cái
	2
	300.000
	600.000

	5
	Nồi đựng canh 10 lít
	Cái
	2
	240.000
	480.000

	6
	Chăn mùa đông
	Cái
	8
	450.000
	3.600.000

	7
	Muôi cơm, canh
	Cái
	3
	18.000
	54.000

	8
	Chăn mùa thu
	Cái
	8
	250.000
	2.000.000

	9
	Giá phơi khăn mặt
	Cái
	2
	1.100.000
	2.200.000

	10
	Lược trải tóc
	Cái
	8
	10.000
	80.000

	11
	Thảm chùi chân
	Cái
	4
	20.000
	80.000

	12
	Khăn mặt
	cái
	50
	20.000
	1.000.000

	13
	Gối
	Cái
	30
	30.000
	900.000

	
	Cộng tổng chi lớp 1
	
	
	
	15.034.000


          Tổng chi:  15.034.000đ.

Tổng số học sinh tuyển mới là: 50 Học sinh

- Chia bình quân trên một học sinh: 15.034.000đ  : 50 hs  = 300.680 đồng.

*Mức thu tiền CSVC bán trú ban đầu : 300.000đ/hs/năm học.

*Phương án thu: Thu 1 lần đầu năm học của học sinh tuyển mới và mới ăn lần đầu
7/ Tiền mua sắm vật dụng chung phục vụ bán trú:

	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Nước rửa bát
	Can
	2
	120.000
	240.000

	2
	Sắt đánh nồi
	cái
	4
	5.000
	20.000

	3
	Găng tay cao su
	Đôi
	2
	22.000
	44.000

	4
	Găng tay li lông
	Hộp
	3
	25.000
	75.000

	5
	Rổ
	Cái
	2
	35.000
	70.000

	6
	Rá
	Cái
	2
	35.000
	70.000

	7
	Chậu nhựa
	Cái
	2
	35.000
	70.000

	8
	Xô nhựa
	Cái
	1
	20.000
	40.000

	9
	Lưới rửa bát
	Cái
	5
	5.000
	25.000

	10
	Khăn lau tay
	cái
	5
	20.000
	100.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	754.000


       - Chia bình quân trên một học sinh: 754.000đ  : 150 hs  = 5.026 đ/hs/tháng. 
      *Mức thu tiền vệ sinh phục vụ bán trú: 5.000đ/hs/tháng.
      *Phương án thu: Thu theo tháng thực học của học sinh.
       II/ Nguyên tắc thu-chi :
 - Định mức xây dựng trên điều kiện đủ 150 học sinh ăn. 

 - Số tiền thu, chi phục vụ cho học sinh ăn bán trú có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào giá cả của thị trường theo từng thời điểm và sĩ số ăn của học sinh.

   - Mức thu tiền nấu ăn,  trông trưa, quản lý có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào số học sinh ăn thực tế.

        - Đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, đảm bảo công khai.
   - Quy trình thực hiện đúng nguyên tắc tài chính.

       III/ Tổ chức thực hiện : 

       - Mỗi tháng nhà trường quyết toán tiền ăn, tiền chất đốt và chuyển số tồn sang tháng sau và thanh toán trả lại tiền ăn, tiền chất đốt thừa cho học sinh thôi học.

       - Mỗi năm học nhà trường có trách nhiệm quyết toán trước cha mẹ HS vào cuộc họp phụ huynh học sinh các lớp cuối năm học.

        - Kế hoạch được trình với UBND phường Yên Giang và thông qua Hội đồng nhà trường, Hội cha mẹ học sinh toàn trường.

                                                                                          Yên Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2017

       Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG                                                                           
          -  PGD-ĐT (B/c);                                                                                        
           - UBND phường (B/c);

           - Hội đồng nhà trường (G/s);

           - Lưu VP (T/h).                                                                                  
                                                                                      Lê Thanh Hiền                                                                      

	         PHÒNG GD&ĐT QUẢNG YÊN

      TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN GIANG

  Số: 01/KH- THYG
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            
            Yên Giang, ngày 09  tháng 9  năm 2017


BÁO CÁO - KẾ HOẠCH

Các khoản thu theo thỏa thuận tự nguyện của phụ huynh học sinh 

Năm học 2017 – 2018


          Thực hiện công văn số 2257/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2017 của Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn Tỉnh năm học 2017 – 2018;

          Thực hiện công văn số 2433/SGD ĐT – KHTC ngày 7/9//2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện các khoản thu trong cơ sở Giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018.

          Căn cứ vào kết quả cuộc phụ huynh học sinh với hội trưởng, hội phó phụ huynh các lớp năm học 2017 – 2018 của trường tiểu học Yên Giang;

          Căn cứ điều kiện thực tế và nhu cầu chi, khả năng thu hợp lý để cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp thực hiện;

          Căn cứ vào quyết toán các khoản thu trong cuộc phụ huynh học sinh các lớp cuối năm học 2016 – 2017 của trường;

          Ban giám hiệu Trường Tiểu học Yên Giang sau khi họp bàn với hội cha mẹ đã thống nhất bản dự toán các khoản thu của học sinh năm học 2017 – 2018  như sau:

          I.Khoản thu theo quy định

          1.Bảo hiểm y tế

         Thực hiện theo công văn số 2122/DH-LN ngày 22/8/2017 của liên ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Y tế, BHXH hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

       */Đợt 1:Thu từ ngày 05/9/2017 đến ngày 20/09/2017 ( Đối với học sinh lớp 1)

        + Mức thu (03 tháng): +/122.850đ những HS có ngày sinh đến 31/10

        + Mức thu (02 tháng): +/ 81.900đ những HS sinh có ngày sinh trong tháng 11

        + Mức thu (01 tháng): +/ 40.950đ những học sinh có ngày sinh trong tháng 12

       */ Đợt 2: Thời hạn thẻ từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018 thời gian thu từ ngày 01/11/2016 đến ngày 20/11/2016 đối với các em học có nguyện vọng.

   */Mức thu:   491.400đ/năm (12 tháng)

        II.Khoản thu thỏa thuận

        1.Tiền nước uống: Sĩ số học sinh năm học 2017-2018: 450 học sinh

          Được sự nhất trí của hội cha mẹ học sinh toàn trường chọn Công ty nước khoáng tinh khiết Suối Mơ cung cấp nước uống cho học sinh năm học 2017 - 2018.

          Tổng lượng nước tiêu thụ trong năm học 2016-2017: 24.530lít /413hs

          1.Dự kiến số lượng nước tiêu thụ năm học 2017-2018 như sau:

          - Số lượng nước tiêu thụ của 01 học sinh uống trong 1 tháng:


0,3 lít/hs/ngày x 22 ngày/tháng  = 6,6lít/hs/tháng

          - Số lượng nước tiêu thụ trong năm học của cả trường:

           6,6 lít x 450 hs x 9 tháng  = 26.730 lít ( tương ứng là : 9 téc nước, 1336 bình)

          2.Số tiền trả cho bên cung cấp nước: 


           9téc x 2.409.000đ/téc  =  21.681.000 đồng (Mỗi téc = 3.000 lít)

           3.Tiền thuê người quản lý và vận chuyển nước: 

           300.000đ/tháng   x  9 tháng x 02 người  =   5.400.000 đồng

           4.Tiền mua ca, cốc, dầu rửa ca cốc, chậu đựng nước…:

           15lớp   x  100.000 đ/lớp   =   1.500.000 đồng

           5.Dư năm trước chuyển sang:0

           Cộng số tiền chi cho khoản thu nước uống toàn trường là: 28.581.000 đồng

           Chia bình quân trên một học sinh: 28.581.000 đồng : 450 hs = 63.513 đ/hs

           Như vậy, định mức thu tiền nước uống 1 học sinh là: 63.000 đ/hs/năm học

           Phương án thu: Phương án thu: 

           + Thu học kỳ I: 4 tháng x 7.000đ =  28.000đ/hs

           + Thu học kỳ II: 5 tháng x 7.000 = 35.000đ/hs

            2.Tiền ăn: Trong năm học  2016 - 2017 nhà trường đã ký hợp đồng với cơ sở cung cấp thực phẩm Thái An là cơ sở có đầy đủ tư cách pháp nhân trên địa bàn thị xã. Hàng hóa do cơ sở Thái An cung cấp đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý. Do đó năm học 2017 – 2018 nhà trường vẫn tiếp tục ký hợp đồng với cơ sở cung cấp thực phẩm Thái An.

           Căn cứ định mức ăn cho học sinh năm học 2016-2017, căn cứ giá cả thực phẩm thực tế trên thị trường thị xã Quảng Yên, nhà trường xây dựng định mức ăn cho học sinh năm học 2017-2018 như sau:

        *Mức thu tiền ăn: 15.000 đ/ngày/học sinh(Bao gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ).
        *Phương án thu: Hàng tháng căn cứ số ngày đi học của học sinh đầu tháng tạm thu tiền ăn, cuối tháng quyết toán tiền ăn của học sinh theo số ngày chấm ăn thực tế của học sinh. 

         3.Tiền chất đốt: Căn cứ mức tiêu thụ chất đốt năm học 2016-2017, căn cứ vào giá ga thực tế trên thị trường tháng 9/2017 ( Hãng ga PETROLIMEX Quảng Ninh )

         VD: Một tháng năm học 2016-2017 bình quân sử dụng hết 6 bình ga nhỏ

         Tiền ga trong tháng:  6 bình x 350.000đ/bình  = 2.100.000đ

                                                            Tổng cộng : 2.100.000đ

         Bình quân một ngày sẽ chi phí tiền ga là:

                  2.100.000đ/tháng : 14 ngày/tháng = 150.0000đ/ ngày

         Bình quân một ngày ăn của một học sinh sẽ chi phí tiền ga là:

                   150.000đ : 150 HS/ngày = 1.000đ/hs/ngày

        *Mức thu tiền chất đốt: 1.000đ/ngày/ học sinh 
        *Phương án thu: Hàng tháng căn cứ số ngày đi học của học sinh đầu tháng tạm thu tiền chất đốt, cuối tháng quyết toán tiền chất đốt của từng học sinh theo số ngày chấm ăn thực tế của học sinh. 

         4.Tiền thuê người nấu ăn bán trú:
        Định mức người nấu ăn 50 HS/người nấu , như vậy với 150 học sinh nhà trường thuê 3 người nấu ăn.

       Kinh phí thuê nấu ăn là: 3 người x 1.950.000đ = 5.850.000đ

       Bình quân một HS chi phí thuê người nấu ăn bán trú tại trường là:

                           5.850.000đ : 150 HS = 39.000đ/người 
      *Mức thu tiền thuê công nấu ăn: 39.000đ/hs/tháng.

      *Phương án thu: Thu theo tháng thực học của học sinh.

         5.Tiền trực trưa:
       - Được tính theo làm thêm giờ cho quản lý, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia trực chưa cho học sinh ăn bán trú. Số giờ thanh toán cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý thực hiện công tác trực trưa cho học sinh ăn và ngủ theo thực tế. Căn cứ số học sinh đăng ký ăn bán trú, tiền bồi dưỡng cho người tham gia công tác trực trưa, cho học sinh ăn bán trú  dự toán như sau: 

        Tổng cộng có 150 HS ăn bán trú chia làm 04 phòng ăn.

       - Chi cho giáo viên: 4 giáo viên x 41.600đ/giờ x 3 giờ/ngày  =  499.200đ/ngày

       - Chi cho cán bộ quản lý: 01 người x 41.600đ/giờ x 3 giờ/ngày  = 124.800đ/ngày

       - Chi cho KT, TQ: 02 người x 31.200đ/giờ x 2 giờ/ngày   =     124.800đ/ngày     

                                                                                    Cộng:          748.800đ/ngày

       Kinh phí bình quân 1 tháng:  748.800đ/ngày  x 14 ngày = 10.483.200đ/tháng

       - Chia bình quân trên một học sinh: 10.483.200đ : 150 hs  = 69.888 đồng.

      *Mức thu tiền trực trưa: 70.000đ/hs/tháng

      *Phương án thu: Thu theo tháng thực học của học sinh.
       6.Tiền vệ sinh phục vụ bán trú:

      *Dự kiến đồ dùng phục vụ vệ sinh cho các phòng ăn một tháng sử dụng như sau:

	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Gáo nhựa
	Cái
	1
	20.000
	20.000

	2
	Cây cọ rửa
	Cái
	2
	20.000
	40.000

	3
	Găng tay cao su
	Đôi
	4
	25.000
	100.000

	4
	Xà phòng (1kg)
	Gói
	2
	45.000
	90.000

	5
	Cây lau nhà
	Cái
	1
	70.000
	70.000

	6
	Nước lau sàn
	Chai
	5
	40.000
	200.000

	7
	Nước rửa tay( HS)
	Lọ
	5
	35.000
	175.000

	8
	Vim đổ bồn cầu
	Lọ
	2
	40.000
	80.000

	9
	Giấy vệ sinh
	Bịch
	5
	60.000
	300.000

	10
	Chổi nhựa
	cái
	2
	75.000
	150.000

	11
	Thuê người rọn vệ sinh
	Tháng
	1
	400.000
	400.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	1.625.000


       - Chia bình quân trên một học sinh: 1.625.000đ  : 150 hs  = 10.833đ/hs/tháng.

       *Mức thu tiền vệ sinh phục vụ bán trú: 10.000đ/hs/tháng

        7. Cơ sở vật chất bán trú đầu năm học:
       - Dự kiến mua bổ sung một đồ dùng phục vụ cho công tác bán trú của bếp ăn và lớp học trong năm học 2017 – 2018 như sau:

	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Thìa lốc
	Cái
	50
	3.000
	150.000

	2
	Bát lốc (3 cái)
	Bộ
	50
	67.000
	3.350.000

	3
	Nồi đựng thức ăn 16 lít
	Cái
	2
	270.000
	540.000

	4
	Nồi chia cơm 20 lít
	Cái
	2
	300.000
	600.000

	5
	Nồi đựng canh 10 lít
	Cái
	2
	240.000
	480.000

	6
	Chăn mùa đông
	Cái
	8
	450.000
	3.600.000

	7
	Muôi cơm, canh
	Cái
	3
	18.000
	54.000

	8
	Chăn mùa thu
	Cái
	8
	250.000
	2.000.000

	9
	Giá phơi khăn mặt
	Cái
	2
	1.100.000
	2.200.000

	10
	Lược trải tóc
	Cái
	8
	10.000
	80.000

	11
	Thảm chùi chân
	Cái
	4
	20.000
	80.000

	12
	Khăn mặt
	cái
	50
	20.000
	1.000.000

	13
	Gối
	Cái
	30
	30.000
	900.000

	
	Cộng tổng chi lớp 1
	
	
	
	15.034.000


    Tổng chi:  15.034.000đ.

    Tổng số học sinh tuyển mới là: 50 Học sinh

    - Chia bình quân trên một học sinh: 15.034.000đ  : 50 hs  = 300.680 đồng.

   *Mức thu tiền CSVC bán trú ban đầu : 300.000đ/hs/năm học.

   *Phương án thu: Thu 1 lần đầu năm học của học sinh tuyển mới và mới ăn lần đầu
    8. Tiền mua sắm vật dụng chung phục vụ bán trú:

	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Nước rửa bát
	Can
	2
	120.000
	240.000

	2
	Sắt đánh nồi
	cái
	4
	5.000
	20.000

	3
	Găng tay cao su
	Đôi
	2
	22.000
	44.000

	4
	Găng tay li lông
	Hộp
	3
	25.000
	75.000

	5
	Rổ
	Cái
	2
	35.000
	70.000

	6
	Rá
	Cái
	2
	35.000
	70.000

	7
	Chậu nhựa
	Cái
	2
	35.000
	70.000

	8
	Xô nhựa
	Cái
	1
	20.000
	40.000

	9
	Lưới rửa bát
	Cái
	5
	5.000
	25.000

	10
	Khăn lau tay
	cái
	5
	20.000
	100.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	754.000


      - Chia bình quân trên một học sinh: 754.000đ  : 150 hs  = 5.026 đ/hs/tháng. 

      *Mức thu tiền vệ sinh phục vụ bán trú: 5.000đ/hs/tháng.

      *Phương án thu: Thu theo tháng thực học của học sinh.

       III. Khoản thu dịch vụ    

       1.Tiền trông giữ xe đạp học sinh

       Căn cứ số lượng học sinh gửi xe đạp năm học 2017 - 2018:  60 xe

       1. Tiền công trông giữ xe đạp: 

        230.000đ/tháng/người   x  02 người   x  9 tháng   =   4.140.000 đồng

        2. Tiền làm vé xe: 60 xe  x   3.000 đ/cái   =   180.000  đồng

        3. Tiền mua bơm xe: 01 cái x 70.000đ/cái = 70.000đ

        4.Dư năm học 2016-2017 chuyển sang: 0đ

        5.Tổng cộng: ( 1+2+3+4+5+6): 4.390.000 đ

        6.Thuế dịch vụ (10%):                 439.000 đ

        Giá trị dịch vụ sau thuế:          4.829.000 đ

        Chia bình quân trên một học sinh: 4.829.000đ: 60 hs = 80.483 đồng
        Như vậy, định mức thu 1 học sinh là: 80.000đ/HS/năm học.
        Phương án thu: + Thu cả năm: 80.000đ/hs/năm học

       2. Tiền học tiếng anh người nước ngoài.( Học theo đề án tăng cường kỹ năng nghe nói tiếng anh  cho học sinh tiểu học do giáo viên người nước ngoài giảng dạy)

       *. Các khoản chi phí:   Nộp về trung tâm = 80% 

                                            Giáo viên trợ giảng = 5%

                                            Chi phí cho nhà trường = 15%

                                               Trong đó:

                                            Giáo viên thu học phí = 4%

                                            CSVC phục vụ giảng dạy = 5%

                                             Quản lý, KT, TQ = 4%

                                             Chi tổ CM = 2%

         *. Mức thu: 30.000đ/hs/tiết x 8 tiết/tháng = 240.000đ/tháng/hs (64 tiết/năm học)

         *. Phương án thu: Thu theo tháng thực học của học sinh

    IV. Thu huy động đóng góp tự nguyện để tăng cường cơ sỏ vật chất (XHH):

        Năm học 2016-2017 nhà trường được UBND thị xã phê duyệt chủ trương cho các trường trên địa bàn thực hiện kế hoạch huy động đóng góp tự nguyện để tăng cường cơ sở vật chất theo Quyết định 5335/QĐ-UBND để sửa chữa 04 phòng học dãy nhà cấp 4 như sau. 

             -Số tiền được phê duyệt: 99.655.000đ

             - Số tiền đã thu được năm học 2016-2017: 83.750.000đ

             - Còn thiếu: 15.905.000đ

             Nhà trường tiếp tục huy động hội cha mẹ học sinh lớp 1 năm học 2017-2018 trên tinh thần tự nguyện đóng góp không quy định mức thu để hoàn thành việc sửa chữa cho dãy nhà học.

     Phương án thu: Thu trong năm học 2017-2018

      V. Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

      Thực hiện theo thông tư 55/2011/TT-BGD ĐT ngày 22/11/2011 Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nhà trường không thu kinh phí hoạt động do hội cha mẹ học sinh đóng góp. Hội phụ huynh nhà trường bầu ra BCH hội để hoạt động. Nguồn kinh phí  hoạt động được trích lại 50% từ quỹ lớp dưới sự giám sát của Ban giám hiệu nhà trường.

      VI.Công khai các công văn hướng dẫn các khoản thu và dự toán thu, chi các khoản thu thỏa thuận tự nguyện năm học 2017-2018.

      1. Họp công khai trước cuộc họp ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường.

      2. Họp công khai trước cuộc họp cha mẹ học sinh của lớp.

      3. Họp công khai trước hội đồng sư phạm nhà trường

      4. Công khai tại bảng tin của nhà trường

      5. Công khai tại văn phòng nhà trường.

      VII. NGUYÊN TẮC THU - CHI 
       - Đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, đảm bảo công khai.

       - Quy trình thực hiện đúng nguyên tắc tài chính.

       VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

        - Mỗi tháng nhà trường quyết toán tiền ăn và chuyển số tồn sang tháng sau và thanh toán trả lại tiền ăn thừa cho học sinh thôi không ăn nữa.

        - Mỗi năm học nhà trường có trách nhiệm quyết toán trước cha mẹ HS vào cuộc họp phụ huynh học sinh các lớp cuối năm học.

       - Kế hoạch được trình với UBND phường Yên Giang và thông qua Hội đồng nhà trường, Hội cha mẹ học sinh toàn trường.                                                                                                               
 Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
- PGD-ĐT Quảng Yên (B/c);                                                                                        
- UBND phường (B/c);

- Hội đồng nhà trường (G/s);                                                                          Lê Thanh Hiền                                                           
- Lưu VP (T/h).

   PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO                         ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH

               ĐỊA PHƯƠNG                                                               HỘI TRƯỞNG
                                                                                                       Vũ Văn Dương

